
STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả 

dịch vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm 
thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch 

vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I 
Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý 

chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, 
dải phân cách, vòng xoay 

     

1 Làm cỏ tạp 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

18,70 
100m2/ 

lần 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

2 Xén lề cỏ lá tre 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

7,480 
100m2/ 

lần 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

3 Phát thảm cỏ không thuần chủng bằng thủ công 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

1.071,180 
100m2/ 

lần 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  



4 Phát thảm cỏ bằng máy 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

18,70 
100m2/ 

lần 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

5 Duy trì cây cảnh tạo hình 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

0,330 
100 cây/ 

năm 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

6 Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng xe bồn 5m3 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

40,260 
100 cây/ 

lần 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

7 Quét vôi gốc cây, cây loại 2 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

400,0 1 cây 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

8 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 5m3 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

673,20 
100m2/ 

lần 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  



9 Đốn hạ cây sâu bệnh, cây loại 2 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

10,0 1 cây 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

10 Cắt thấp tán, khống chế chiều cao, cây loại 2 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

400,0 1 cây 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày 

11 Giải tỏa cây gãy, đổ, cây loại 2 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

5,0 1 cây 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

  SỬA CHỮA ĐIỆN CHIẾU SÁNG 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

  

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

 QUẢN LÝ CÁC TRẬM ĐỐNG NGẮT 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

  

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  



1 Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

4.730,0 trạm/ngày 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

2 Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

350,0 
1 

trạm/ngày 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

3 Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

365,0 
1 

trạm/ngày 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

  SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

    

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

4 
Thay chấn lưu 250W bằng máy chiều cao cột 10 <= 
H <12mm 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

50,0 1 bộ 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  



5 Thay bộ mồi 100-400w 10 <= H <12mm 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

50,0 1 bộ 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

6 Thay quả cầu nhựa bằng thủ công chụp cầu D400 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

60,0 1 quả 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

7 Thay bóng đèn LED 15W bằng thủ công 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

10,0 20 bóng 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

8 
Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <= 
10Ampe ( C10 ) 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

50,0 cái 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

9 
Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <= 
100Ampe ( C32A ) 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

4,0 cái 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  



10 
Lắp đặt aptomat 3 pha, cường độ dòng điện <= 
100Ampe ( C65A ) 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

6,0 cái 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

11 
Lắp đặt aptomat 3 pha, cường độ dòng điện <= 
100Ampe ( C80A ) 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

6,0 cái 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

12 
Thay bộ đo dòng điện trong tủ điều khiển (Thay rơ 
le thời gian) 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

5,0 bộ 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

13 
Lắp đặt Khởi động từ - Cường độ dòng điện <= 
100Ampe ( 80 A ) 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

4,0 bộ 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

14 Phát quang khu vực chiếu sáng 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

100,0 Điểm 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  



15 
Thay bóng cao áp 250W bằng máy, chiều cao cột H 
< 12m 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

3,0 20 bóng 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

16 Thay dây lên đèn bằng máy 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

1,0 40m 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

17 Thay cáp ngầm dưới hè phố 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

4,0 40m 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

  SỬA CHỮA ĐÈN LED 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

    

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

18 Thay bộ nguồn  đèn Led 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

30,0 cái 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  



19 Thay thế chíp 50W-150W 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

30,0 cái 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

20 chống sét hạ thế 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

10,0 cái 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

21 Thay đèn chiếu sáng led (loại 120W) 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

5,0 Bộ 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

 Điện năng tiêu thụ 

Quy định 
tại 

Chương V 
E-HSMT 

900.292.080 Đồng 

Phường 
Nam 

Cường, 
tỉnh Lào 

Cai 

365 ngày  

 


